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Công ty CP KT Điện Toàn Cầu  

----------------- 

Số: 02/2015/BCQT-GLT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------------------- 

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27  tháng 04 năm 2016 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Từ 01/04/2015 đến 31/3/2016) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU   
- Địa chỉ trụ sở chính: số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM 
- Điện thoại: (08) 3 770 1055          Fax:  (08) 3770 1 056        Email: info@toancau.vn 
- Vốn điều lệ: 92.364.460.000 đồng 
- Mã chứng khoán: GLT 

I.  Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ ngày 01/04/2015 đến 30/09/2015): 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:  

Từ ngày 01/04/2015 đến ngày 31/3/2016, Hội đồng quản trị đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ, 
03 cuộc họp bất thường, cụ thể: 

- Cuộc họp bất thường để điều chỉnh Nghị quyết HĐQT định kỳ Quý 3/2015 ngày 
 18/5/2015 

- Cuộc họp định kỳ Quý 4/2014 ngày 01/6/2015 

- Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/8/2015 

- Cuộc họp định kỳ Quý 1/2015 ngày 10/9/2015 

- Cuộc họp định kỳ Quý 2/2015 ngày 9/12/2015 

- Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 24/12/2015 

- Lấy ý kiến bằng văn bản ngày 11/3/2016 

- Cuộc họp định kỳ Quý 3/2015 ngày 21/3/2016 

 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1 Ông Nguyễn Ngọc Trung Chủ tịch HĐQT  3 60% Bổ nhiệm TV HĐQT 
từ ngày 22/6/2015 

2 Ông Nguyễn Hữu Dũng Chủ tịch HĐQT  4 80% Bận công tác nước 
ngoài 

3 Ông Tạ Huy Phong Thành viên HĐQT 5 100%  

4 Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết Thành viên HĐQT 4 80% Bận công tác 

5 Bà Nguyễn Hương Giang Thành viên HĐQT 5 100% Bận công tác 

6 Ông Thomas Hermansen Thành viên HĐQT 4 80%  

7 Ông Mai Minh Tân Thành viên HĐQT 3 60% Bổ nhiệm TV HĐQT 
từ ngày 22/6/2015 

8 Ông Nguyễn Thanh Khiết Thành viên HĐQT 2 40% Từ nhiệm TV HĐQT 
từ ngày 22/6/2015 
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Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 
tham dự 

Tỷ lệ Lý do không tham dự 

9 Ông Lâm Thiếu Quân Chủ tịch HĐQT 2 40% Từ nhiệm TV HĐQT 
từ ngày 22/6/2015 

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc 

Hội đồng quản trị tiến hành hoạt động giám sát thường xuyên Tổng giám đốc trong việc thực 
hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng giám đốc theo nội dung tại Điều lệ công ty.   

3. Hoạt động của các tiểu ban Thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị thành lập 03 tiểu ban trực thuộc: 

 Tiểu ban Quản trị 

 Tiểu ban Đầu tư Phát triển kinh doanh 

 

II.  Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo từ 01/04/2014 đến ngày 31/03/2016): 

Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

01 Điều chỉnh Nghị quyết 

định kỳ Quý 3/2014 

18/5/2015 
Điều chỉnh Điều 2 của Nghị quyết  định kỳ Quý 3/2015. 

Sau khi điều chỉnh nội dung Điều 2 như sau: 

“Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10% bằng 

tiền mặt. Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ 

tục liên quan”.  

02 Định kỳ Quý 4/2015  01/6/2015 
- Thông qua BCTC Quý 4 và BCTC cả năm 2014,  

- Thống nhất trình ĐHĐCĐ tỷ lệ VSOP 2015 là 2% 

tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (tương đương 

172.500 cổ phần ảo). Đối tượng được hưởng VSOP 

theo quy chế hiện hành. 

- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ tức 

2014 là 20% bằng tiền mặt, trong đó đã trích 5% năm 

2014 và 10% chi vào ngày 22/6/2015. 

- Thống nhất trình ĐHĐCĐ doanh số năm 2015 là 170 

tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế sau quỹ dự kiến là 17 tỷ 

đồng, mức cổ tức dự kiến 20% bằng tiền mặt. 

- Thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc chỉnh sửa 

Điều lệ Công ty 

- Chấp thuận đơn nghỉ việc của Ông Nguyễn Hữu Dũng 

– Tổng giám đốc vì lý do cá nhân. 

- Bổ nhiệm Ông Tạ Huy Phong  giữ chức vụ Tổng giám 

đốc kể từ ngày 16/6/2015. 

03 01/2015/NQ-HĐQT-

CBTT 

24/8/2015 
- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Trung (CMND số: 

273030392, ngày cấp: 28/4/2009, nơi cấp: CA Bà Rịa 

– Vũng Tàu)  làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) 

công ty. 

04 
002/2015/NQ-HĐQT-

CBTT 

10/9/2015 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2015. 

- Thống nhất thành lập Tiểu ban như sau: 

 Tiểu ban đầu tư phát triển kinh doanh: Ông Mai 

Minh Tân, Ông Tạ Huy Phong, Ông Thomas 

Hermansen, Ông Nguyễn Hữu Dũng 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

 Tiểu ban quản trị: Bà Nguyễn Hương Giang, Ông 

Nguyễn Ngọc Trung, Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

05 
003/2015/NQ-HĐQT- 

CBTT 

9/12/2015 - Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2015 

- Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ: 

 Tổng số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến tối đa mua là 

650.000 cổ phiếu và tối thiểu dự kiến mua cổ 

phiếu quỹ là 0 cổ phiếu 

 Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm nguồn vốn 

nhàn rỗi. 

 Nguồn vốn:  

o Từ thặng dư vốn cổ phần đến 30/9/2015 là: 
6.083.358.132 đồng 

o Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 
30/9/2015 là: 10.421.758.308 đồng 

 Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 02/01/2016  

đến ngày 01/02/2016  

 Phương thức giao dịch:  Khớp lệnh và/hoặc thỏa 

thuận. 

 Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường. 

 Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo qui định của 

pháp luật. 

 Giá (khoảng giá): Tối đa 24.500/cổ phiếu 

 Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại 

lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: 

+ Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán 
Ngân Hàng Đông Á 

+  Địa chỉ: 56-68 Nguyễn Công Trứ, Q1, Hồ Chí 
Minh 

+  Điện thoại: (08) 3821 8666 

+  Tài khoản thực hiện giao dịch: 014C126199 
06 

004/2015/NQ-HĐQT-

NS 

24/12/2015 HĐQT chấp thuận Đơn xin thôi việc của Bà Phan Thị 

Kim Anh giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty 

Theo đó, HĐQT bổ nhiệm Bà Mai Ngọc Phượng thay 

thế Bà Phan Thị Kim Anh phụ trách kế toán công ty 

GLT từ ngày 01/01/2016 – 31/03/2016.  Sau thời gian 

này, HĐQT xem xét việc bổ nhiệm bà Ngọc Phượng 

giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 1/4/2016.  

07 004/2015/NQ-

HĐQT- CBTT 

11/3/2016 - Thông qua việc chia trả cổ tức năm 2014 đợt cuối 

bằng tiền mặt và tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng 

tiền mặt như sau: 

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2014 đợt cuối bằng tiền 

 Đối với cổ phiếu: 5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được 

nhận 500 đồng) 
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Stt Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

 Tỷ lệ thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 

bằng tiền 

 Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu 

được nhận 1.000 đồng) 

Hội đồng quản trị sẽ chọn ngày chốt Danh sách cổ 

đông, ngày thực hiện thanh  toán, ... theo quy định của 

Trung tâm lưu ký và tiến hành Công bố thông tin theo 

quy định. 

08 005/2015/NQ-HĐQT 21/3/2016 Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2015 

 

III.  Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 
34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo từ ngày 1/4/2015 – 31/3/2016):  

1. Ông Nguyễn Ngọc Trung – Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 22/6/2015) 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1. 
Nguyễn 
Hồng Quang 

Mất      
6/2015  Cha 

2. 
Nguyễn Thị 

Minh Mao 
      

//  Mẹ 

3. 
Lê Thị Hồng 

Trang 
      

//  Vợ 

4. 
Nguyễn Thị 

Khanh 
      

//  Chị 

5. 
Nguyễn Thị 

Hoa 
      

//  Em 

6. 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
      

//  Em 

7. 
Nguyễn Hải 

Hòa 
      

//  Em 

8. 
Nguyễn Lê 

Minh Anh 
      

//  Con 

 Tổ chức có liên quan 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

1 Công ty CP 

công nghệ tự 

động Tân 

Tiến (công 

ty con) 

  

   

 6/2015  Thành 
viên 
HĐQT 
kiêm 
GĐ 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

2 Công ty CP 

đầu tư 

thương mại 

dịch vụ 

Niềm Tin 

  

    

//  

Chủ 
tịch 
HĐQT 

3 Công ty CP 

công nghệ 

Tiên Phong 

058C90

1114 

 

   

 //  Thành 
viên 

HĐQT 

 

2. Ông Mai Minh Tân – Thành viên HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 22/6/2015) 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Mai Văn 
Bong 

      
//  

Cha 

2 Nguyễn Thị 
Ngọc Hương 

  
    //  

Mẹ 

3 Mai Thị 
Minh Châu 

  
    //  

Em 

4 Trần Mỹ 
Linh 

  
    //  

Vợ 

5 Mai Keneth 
An Nam 

  
    //  

Con 

6 Mai 
Benjamin 
Nam Long 

  
    //  

Con 

7 Mai Landon 
Minh Khang 

  
      

Con 

 Tổ chức có liên quan:  

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMN
D/ 

ĐKK
D 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 

Công ty 

VinaCapital 

Corporate 

Finance Vietnam 

  

   

  12/2015 Thay 
đổi 

công 
tác 
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3. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT 

 Ngày 16/6/2015, HĐQT chấp thuận đơn nghỉ việc của Ông Nguyễn Hữu Dũng vì lý do cá 
nhân. Theo đó, Ông Nguyễn Hữu Dũng không còn giữ chức vụ Tổng Giám đốc, chỉ còn 
giữ chức vụ Thành viên HĐQT công ty . 

4. Ông Tạ Huy Phong – Thành viên HĐQT 

 Ngày 16/6/2015, Ông Tạ Huy Phong được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc. 
Theo đó, Ông Tạ Huy Phong giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm TGĐ công ty . 

 Tổ chức có liên quan 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

0 Công ty 
TNHH MTV 
Hạ Tầng Kỹ 
thuật Toàn 
Cầu 

      10/9/2015  Chủ tịch 
công ty 

02 Công ty CP 
IN NO 

      Đã là tổ 
chức có 

liên quan 

 Thay 
đổi 

chức 
danh từ 

GĐ 
thành 

Chủ tịch 
HĐQT 

 

5. Bà Nguyễn Hương Giang – Thành viên HĐQT 

 Tổ chức có liên quan 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

01 Công ty CP 
công nghệ 
Tiên Phong 

       5/2015 Thôi 
việc tại 
công ty 

Tiên 
Phong 

02 Công ty CP 
cơ điện Thạch 

Anh 

       5/2015 Từ 
nhiệm 

TV 
BKS 

03 Công ty CP 
công nghệ tự 

động Tân 
Tiến 

       5/2015 Từ 
nhiệm 

TV 
BKS 

 

6. Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS 

 Tổ chức có liên quan: 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Công ty CP 

công nghệ Tín 

Thông 

       5/2015 Từ 
nhiệm 

TV  
BKS 

2 Công ty CP 

tin học Siêu 

Tính 

 Trưởng 
BKS 

    Đã là tổ 
chức có 

liên quan 

 Thay 
đổi 

chức 
danh từ 
Trưởng 

BKS 
thành 
TV 

HĐQT 
3 Công ty 

TNHH MTV 

Kỹ thuật công 

nghệ Tiên 

Phong 

       5/2015 Từ 
nhiệm 
Kiểm 
soát 
viên 

 

7. Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên BKS 

 Tổ chức có liên quan: 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Công ty CP 

công nghệ 

Tiên Phong 

       6/2015 Từ 
nhiệm 

TV  
BKS 

 

8. Bà Đỗ Thị Thu Hà – Thành viên BKS 

 Tổ chức có liên quan: 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Công ty CP 

công nghệ 

Tiên Phong 

      Đã là tổ 
chức có 

liên quan 

 Được 
bổ 

nhiệm 
thêm 
TV 

BKS 
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9. Bà Đào Thùy Dương – Người công bố thông tin được thay đổi từ tháng 01/6/2015 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 
Đào Trọng 

Sơn 

  
    

6/2015   

2 
Lê Thị Lệ 

Hoa 

  
    

//   

3 Đào Thúy Vi       //   

4 
Đào Thúy 

Vân 

  
    

//   

5 
Đào Trọng 

Hải 

  
    

//   

6 
Đào Thúy 

Vinh 

  
    

//   

7 
Huỳnh 

Khánh Huy 

  
    

//   

8 

Huỳnh 

Khánh Khả 

Hân 

  

    

//   

 Tổ chức có liên quan: Không có 

 

10. Bà Mai Ngọc Phượng – Người phụ trách kế toán công ty từ ngày 01/01/2016 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Mai Văn 

Thuyên  

  
    

1/1/2016  
Cha 

2 Nguyễn Thị 

Nguyệt  

  
    

  
mẹ 

3 Mai Thế 

Phát  

  
    

  
Anh 

4 Nguyễn 

Phước Dân 

  
    

  
Chồng 

5 Nguyễn 

Thành Danh 

     
 

  
Con 

6 Nguyễn 

Minh Vũ 

     
 

  
Con 

 Tổ chức có liên quan:  
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Công ty 

TNHH MTV 

Hạ Tầng Kỹ 

Thuật Toàn 

Cầu  

  

    

1/1/2016  Phụ 
trách kế 

toán 

2 Công ty 

TNHH Liên 

Doanh 

Global Sitem 

  

    

//  TV 
BKS 

 

11. Ông Lâm Thiếu Quân – Từ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 22/6/2015 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 

Lâm Văn 
Lích 

 

Mất 

      6/2015 Cha 

2 Đường Duy 
Huyền 

Mất 
      // Mẹ 

3 Trần Thị Trà 
My 

 

022C03
0453 

      // Vợ 

4 Lâm Hoàn 
Nam 

       // Em 

5 
Lâm Tiểu 

Hồng 
       // Em 

6 Lâm Yến 
Nhi 

       // Con 

7 
Lâm Gia 

Hân 
       // Con 

8 
Lâm Trí 

Khang 
       // Con 

 Tổ chức có liên quan: 

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Công ty 

TNHH TM 

DV Kiều 

Phong 

 

  

    

 6/2015 

Chủ tịch 
HĐTV 

2 Công ty CP 

tư vấn Quản 

trị Công 

nghệ Quốc 

Tế 

 

 

     // 

TV 
HĐQT 

3 Công ty 

TNHH MTV 

Kỹ thuật 

công nghệ 

Tiên Phong 

 

    

  // 

Chủ tịch 
công ty 

4 Công ty CP 

lọc hóa dầu 

Nam Việt 

 

 
   

 

 // Thành 
viên 
HĐQT 

5 Công ty CP 

xây dựng 

Phú Mỹ 

     
 

 // Thành 
viên 
HĐQT 

12. Nguyễn Thanh Khiết – Từ nhiệm Thành viên HĐQT ngày 22/6/2015 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1. Nguyễn 

Thanh Hà 
  Mất     6/2015 Cha 

2. Huỳnh Thị 

Phi 
       // Mẹ 

3. Nguyễn 

Thành Công 
       // Anh 

4. Nguyễn 

Thanh Bình 
       // Anh 

5. Nguyễn 

Thanh Hương 
       // Em 

6. Mai Thị Phúc 

Trầm 
       // Vợ 

7. Nguyễn 

Thanh Sơn 
       // Con 

8. Nguyễn Phúc 

Trầm Thanh 
       // Con 

 Tổ chức có liên quan: Không có 
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13. Bà Phan Thị Kim Anh – Kế toán trưởng từ nhiệm từ ngày 01/1/2016 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 
Đặng Lê Bảo 

Quỳnh 

  

    

 1/1/2016 Bà Kim 
Anh từ 
nhiệm 
KTT 

2 Phan văn Nữa        // // 

3 Lê Kim Dung        // // 

4 Phan thị Kim 

Phượng 

  
    

 // // 

5 Phan thị kim 

Trâm 

  
    

 // // 

6 Phan Nhật 

Nam 

  
    

 // // 

7 Phan thị Vân 

Anh 

  
    

 // // 

8 Đặng Khánh 

Huy 

  
    

 // // 

 Tổ chức có liên quan:  

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Công ty 

TNHH liên 

doanh Global 

- Sitem (công 

ty con) 

 TV 
BKS 

     1/1/2016 
Bà Kim 
Anh từ 
nhiệm 
KTT 

 

14. Bà Trương Thị Hoa – Người công bố thông tin thay đổi từ ngày 01/6/2015 

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 
Số 

CMND/ 
ĐKKD 

Ngày cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa chỉ Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 

không 
còn là 

người có 
liên quan 

Lý do 

1 Lê Thanh 

Cường 

       6/2015 Công ty 
thay đổi 
người 
CBTT 

2 Lê Thành Vũ 

Trụ 

       //  
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3 Lê thành Nghị 

Viện 

       //  

4 Trương Đình 

Long 

       //  

5 Lý thị Se        //  

6 Trương thị 

Ngọc Tuyết 

       //  

 Tổ chức có liên quan: Không có 

 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (báo cáo từ ngày 01/04/2015- 31/3/2016) 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 

a. Ông Nguyễn Ngọc Trung – Chủ tịch HĐQT 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016) 

Ghi chú 

1 Nguyễn Ngọc 
Trung 

 Chủ 
tịch 

HĐQT 

    00 00%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ (chốt 

ngày 
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Nguyễn 
Hồng Quang 

Mất      
  Cha 

2 
Nguyễn Thị 

Minh Mao 
      

00 00% Mẹ 

3 
Lê Thị Hồng 

Trang 
      

00 00% Vợ 

4 
Nguyễn Thị 

Khanh 
      

00 00% Chị 

5 
Nguyễn Thị 

Hoa 
      

00 00% Em 

6 
Nguyễn Thị 

Thu Hằng 
      

00 00% Em 

7 
Nguyễn Hải 

Hòa 
      

00 00% Em 

8 
Nguyễn Lê 

Minh Anh 
      

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có) 

 

Số ĐKKD 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ (chốt 

ngày 
31/3/2016 

Ghi 
chú 

1 

Công ty CP 

công nghệ tự 

động Tân 

Tiến (công 

ty con) 

  

   

 

00 00% 

TV 
HĐQT 
kiêm 
GĐ 

2 

Công ty CP 

công nghệ 

Tiên Phong 

  

    3.903.949 48.011% 
TV  
HĐQT 

3 

Công ty CP 

đầu tư 

thương mại 

dịch vụ 

Niềm Tin 

  

    00 00% 
Chủ 
tịch 
HĐQT 

 

b. Ông Thomas Lau Hermansen – Thành viên HĐQT 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số 
CMND/Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Thomas Lau 
Hermansen 

 TV 
HĐQT 

    00 00%  

 Cá nhân liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số 
CMND/Hộ 

chiếu 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày   
31/3/2016 

Ghi chú 

 Hoàng Thị 

Bích Diệp 

      00 00% Vợ 

2 Ivan 

Hermansen 

      00 00% Cha 

3 Marie Louise 

Rode 

      00 00% Chị 

4 Anne 

Katherine 

Hermansen 

      00 00% Chị 

 Tổ chức có liên quan: 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 

Số ĐKKD 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016) 

Ghi chú 

1 

Công ty CP 
Công nghệ 
Tiên Phong 
(Công ty 
mẹ) 

  

    3.903.949 48.011% 

CT 
HĐQT 

c. Ông Nguyễn Hữu Dũng – Thành viên HĐQT  

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Nguyễn Hữu 
Dũng 

  TV 
HĐQT  

    39 

 

0%  

  Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1.  
Nguyễn Hữu 

Đạm 

  
- - - 

Mất 

 

-  - Cha 

2.  Trần Thị Táo       3.630 0.04% Mẹ 

3.  
Võ Thị Long 

Toàn 

  
    

2.000 0.025% Vợ 

4.  

Nguyễn Hữu 

Tiến 

 

 

060C004
316 

 

    

735 

 

0.009% Anh 

5.  
Nguyễn Thị 

Lệ Hằng 

  
    

00 00% Chị 

6.  
Nguyễn Hữu 

Sản 

  
    

00 00% Anh 

7.  
Nguyễn Thị 

Thu Hồng 

  
    

00 00% Em 

8.  
Nguyễn Hữu 

Minh Triết 

  
    

00 00% Con 

9.  
Nguyễn Minh 

Thư 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi 
chú 

1 Công ty 

TNHH liên 

doanh Global 

- Sitem  

      00 00% Chủ 
tịch 

HĐTV 

2 CT CP Đầu 
tư Tánh Linh 

      900.000 11.068% CT 
HĐQT 

3 Công ty CP 
Công nghệ 
Tiên Phong 

(Công ty mẹ) 

      3.903.949 48.011% TV 
HĐQT 

 

d. Ông Tạ Huy Phong - Thành viên HĐQT kiêm TGĐ 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016) 

Ghi 
chú 

1 Tạ Huy 

Phong 

 TV 
HĐQT 
kiêm 
TGĐ 

    57.034 

 

0.70%  

 Cá nhân có liên quan 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày   
31/3/ 2016) 

Ghi chú 

1.  
Tạ Trung 

Chính 
     Mất - - Cha 

2.  Vũ Thị Lộc       
73.542 

 
0.904% Mẹ 

3.  Tạ Huy Vũ       00 00% Em 

4.  Tạ Huy Hiển       00 00% Em 

 Tổ chức có liên quan:  

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Công ty TNHH 

liên doanh 

Global - Sitem  

      00 00% TV 
BKS 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

2 Công ty CP IN 
NO 

      00 00% Chủ 
tịch 

HĐQT 

3 Công ty TNHH 
MTV Hạ Tầng 
Kỹ thuật Toàn 

Cầu 

      00 00% Chủ 
tịch 

công ty 

 

e. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Thành viên HĐQT 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị 
Bạch Tuyết 

 TV 
HĐQT 

    15.955 

 

0.196%  

 Cá nhân liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu 
cuối kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi 
chú 

1. Nguyễn Đức 

Trúng 

      00 00% Cha 

2. Nguyễn Thị 

Mười 

      00 00% Mẹ 

3.  Nguyễn Đức 

Dũng 

      46 

 

0% Anh 

4.  Nguyễn Bạch 

Mai 

      00 00% Chị 

5.  Phan Văn 

Thành 

      10.114 

 

0.124% Chồng 

6.  Phan Việt 

Hoàng 

      00 00% Con 

7.  Phan Nguyễn 

Việt Hương 

      00 00% Con 

8.  

 

Phan Nguyễn 

Việt Hân 

      00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan:    

STT Tên tổ chức Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 

Số ĐKKD 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

 

Số ĐKKD 

Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Công ty CP 
Công nghệ 
Tiên Phong 

(Công ty mẹ) 

 TV 
HĐQT 

    3.903.949 48.011%  

f. Bà Nguyễn Hương Giang – Thành viên HĐQT 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016) 

 

Ghi chú 

1 Nguyễn 
Hương Giang 

 TV 

HĐQT 

    149.765 1.842%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Nguyễn Vãn 
Thịnh 

      00 00% Cha 

2 Lại Thị 
Trường 

      19.900 0,245% Mẹ 

3 Nguyễn Lâm 
Thanh 

      00 00% Chị 

4 Nguyễn Thanh 
Thủy 

      00 00% Em 

5 Nguyễn 

Quang Minh 

      00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: Không có 

g. Ông Mai Minh Tân – TV HĐQT 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Mai Minh Tân  TV 

HĐQT 
    

00 00%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1. Mai Văn 
Bong 

      00 00% Cha 

2. Nguyễn Thị 
  

    00 00% Mẹ 
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STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 

công ty 
(nếu 
có) 

Số CMND Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

Ngọc Hương 

3. Mai Thị 
Minh Châu 

  
    

00 00% Em 

4. Trần Mỹ 
Linh 

  
    

00 00% Vợ 

5. Mai Keneth 
An Nam 

  
    

00 00% Con 

6. Mai 
Benjamin 
Nam Long 

  

    

00 00% Con 

7 Mai Landon 
Minh Khang 

  
    

00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan: Không có 

 

h. Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng BKS 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị 
Thu Sương 

      00 00%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1. Nguyễn Thanh 

Bá 

      00 00% Cha 

2. Lê Thị Kim 

Hoa 

      00 00% Mẹ 

3. Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh 

      00 00% Em 

4. Nguyễn Duy 

Thanh 

 

 

     00 00% Chồng 

5. Nguyễn Duy 

Minh 

      00 00% Con 

6. Nguyễn Minh 

Trí 

      00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan:  
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STT Tên tổ chức Tài 
khoản 

giao dịch 
chứng 
khoán 

(nếu có) 

 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Công ty CP tin 

học Siêu Tính 
      00 00% TV 

HĐQT 

 

i. Bà Trần Thị Thu Hiền – Thành viên BKS 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Trần thị Thu 
Hiền 

 TV 
BKS 

    14.836 0.182%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1.  Trần Danh 

Tùng 

Mất        Cha 

2.  Nguyễn Thị 

Thúy Ngà 

      00 00% Mẹ 

3.  Vũ Đức Long       00 00% Chồng 

4.  Trần Danh 

Hà 

      00 00% Anh 

5.  Trần Danh 

Hiếu 

      00 00% Em 

6.  Vũ Hoàng 

Minh 

      00 00% Con 

7.  Vũ Nhật 

Nam 

      00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan:  

STT Tên tổ chức Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1. Công ty 

TNHH liên 

doanh Global 

- Sitem (công 

ty con) 

 Kế 
toán 

trưởng 

    00 00%  
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j. Bà Đỗ Thị Thu Hà  – Thành viên BKS 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Đỗ Thị Thu 
Hà 

 TV 
BKS 

    46 0%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1. 
Đỗ Bính 

Oanh 
     (Đã mất)   Cha 

2. 
Lê Thị Ngọc 

Thanh 
      0 0% Mẹ 

3. Đỗ Hồng Hải       0 0% Anh 

4. 
Đỗ Hồng 

Quân 
        Anh 

5. 
Nguyễn Hữu 

Trí 
      0 0% Chồng 

6. 
Nguyễn Trí 

Khương 
      0 0% Con 

7. 
Nguyễn 

Ngọc Tâm 
      0 0% Con 

 Tổ chức có liên quan:     

STT Tên tổ chức Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán  

Chức 
vụ tại 
công 

ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

 

Ghi chú 

1 Công ty Cp 

Công Nghệ 

Tiên Phong 

(công ty mẹ) 

      3.903.949 48.011% Trưởng 
phòng kiểm 
toán nội bộ 
kiêm TV 

BKS 

 

k. Bà Mai Ngọc Phượng – Người phụ trách kế toán 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Mai Ngọc 
Phượng 

 Người 
phụ 
trách 
kế 
toán 

    93 0.001%  

 Cá nhân có liên quan: 



Trang 21 

 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1. 
Mai Văn 

Thuyên  
      00 00% Cha 

2. 
Nguyễn Thị 

Nguyệt  
      00 00% mẹ 

3. 
Mai Thế 

Phát  
      00 00% Anh 

4. 
Nguyễn 

Phước Dân 
      00 00% Chồng 

5. 
Nguyễn 

Thành Danh 
      00 00% Con 

6. 
Nguyễn 

Minh Vũ 
      00 00% Con 

 Tổ chức có liên quan:  

 

STT Tên tổ chức Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công ty 
(nếu 
có) 

Số ĐKKD Ngày cấp 
ĐKKD 

Nơi cấp 

ĐKKD 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Công ty 

TNHH 

MTV Hạ 

Tầng Kỹ 

Thuật Toàn 

Cầu  

  

  

 

 

00 00% 

Phụ trách 

kế toán 

2 Công ty 

TNHH Liên 

Doanh 

Global 

Sitem 

  

  

 

 

00 00% 

TV BKS 

l. Bà Đào Thùy Dương – Người Công bố thông tin 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1 Đào Thùy 
Dương 

      00 00%  

 Cá nhân có liên quan: 

STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

1. Đào Trọng 

Sơn 

 

  

    

00 00% 

Cha 
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STT Tên cá nhân Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có) 

Chức 
vụ tại 
công 
ty 
(nếu 
có) 

 

Số CMND 

Ngày cấp 
CMND 

Nơi cấp 

CMND 

Địa chỉ Số CP sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 

phiếu cuối 
kỳ 

(chốt ngày  
31/3/2016 

Ghi chú 

2. Lê Thị Lệ 

Hoa 

  
    

00 00% 
Mẹ 

3. Đào Thúy 

Vi 

  
    

00 00% 
Chị 

4. Đào Thúy 

Vân 

  
    

00 00% 
Chị 

5. Đào Trọng 

Hải 

  
    

00 00% 
Anh 

6. Đào Thúy 

Vinh 

  
    

00 00% 
Chị 

7. Huỳnh 

Khánh Huy 

  
    

00 00% 
Chồng 

8. Huỳnh 

Khánh Khả 

Hân 

  

    

00 00% 

Con 

 Tổ chức có liên quan: Không 

 

2. Giao dịch cổ phiếu: 

Stt Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ/cổ 

động lớn 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

1 Lâm Thiếu 
Quân 

Chủ tịch HĐQT đã 
từ nhiệm từ ngày 

22/6/2015 

55.439 0,6% 39 0,00% Bán lại cổ phiếu 
cho công ty Toàn 

Cầu để làm cổ 
phiếu quỹ theo văn 

bản CBTT số 
02/03-2015/CPQ-

HNX ngày 
13/3/2015 của công 

ty Toàn Cầu 

2 Công ty CP 
công nghệ Tiên 

Phong  

Cổ đông lớn – Tổ 
chức có liên quan 

đến Ông Lâm 
Thiếu Quân – Chủ 

tịch HĐQT 

4.405.749 48% 4.005.749 46.43% Tài chính 

3 Công ty cổ 
phần đầu tư 
Tánh Linh 

Tổ chức có liên 
quan đến Ông 

Nguyễn Hữu Dũng 
– TV HĐQT 

1.647.000 17.94% 1.247.000 14.45% Cơ cấu lại danh 
mục đầu tư  

4 Công ty CP 
công nghệ Tiên 

Phong 

Cổ đông lớn – Tổ 
chức có liên quan 

đến Ông Lâm 
Thiếu Quân – Chủ 

tịch HĐQT 

4.005.749 46.43% 4.141.349 48% Tăng tỷ lệ sở hữu  



Trang 23 

 

Stt Người thực 
hiện giao dịch 

Quan hệ với cổ 
đông nội bộ/cổ 

động lớn 

Số cổ phiếu sở hữu 
đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 
(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng…) 
Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

5 Công ty cổ 
phần đầu tư 
Tánh Linh 

Tổ chức có liên 
quan đến Ông 

Nguyễn Hữu Dũng 
– TV HĐQT 

1.247.000 14.45% 1.000.000  11.59% Cơ cấu danh mục 

6 Nguyễn Đức 
Dũng 

Cá nhân có liên 
quan đến Bà 

NGuyễn Thị Bạch 
Tuyết – TV HĐQT 

14.046 0.17% 46 0.00% Cá nhân 

7 Công ty cổ 
phần đầu tư 
Tánh Linh 

Tổ chức có liên 
quan đến Ông 

Nguyễn Hữu Dũng 
– TV HĐQT 

1.000.000  11.59% 900.000 11% Tài chính cá nhân 

8 Công ty CP 
công nghệ Tiên 

Phong 

Cổ đông lớn – Tổ 
chức có liên quan 
đến Ông Nguyễn 

Ngọc Trung – Chủ 
tịch HĐQT 

 

4.141.349 48% 3.903.949 48% Nhu cầu tài chính 
doanh nghiệp 

 
- Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công 

ty):  
o Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (cổ đông lớn) vay ngắn hạn (không thế chấp):  

6.000.000.000 đồng  
o Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (cổ đông lớn) vay trung hạn (có thế chấp): 7.299.000.000 

đồng 
o Công ty TNHH Liên doanh Global – Sitem vay trung hạn (không thế chấp): 11.212.000.000 

đồng 
o Công ty TNHH Liên doanh Global – Sitem vay ngắn hạn (không thế chấp): 11.212.000.000 

đồng 
 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (giai đoạn từ 01/04/2015 -  31/3/2016): Không 
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